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1.​ Đại từ tiếng Trung 
●​ Đại từ nhân xưng 

Hán tự Phiên âm Ý nghĩa / Cách dùng Ví dụ 

我 wǒ Ngôi thứ nhất số ít (tôi, tớ, 

mình, ta…) 

我很高兴认识你。 

Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ 

Tôi rất vui được làm quen với 

bạn. 

你 nǐ Ngôi thứ hai số ít (bạn, cậu, 

anh, chị…) 

你好吗？ 

Nǐ hǎo ma? 

Bạn khoẻ chứ? 

他 tā Ngôi thứ ba số ít – nam (anh 

ấy, ông ấy, hắn…) 

他叫什么名字？ 

Tā jiào shénme míngzi? 

Anh ấy tên là gì? 

她 tā Ngôi thứ ba số ít – nữ (cô ấy, 

chị ấy, bà ấy…) 

她是我的姐姐。 

Tā shì wǒ de jiějie. 

Cô ấy là chị gái của tôi. 



我们 wǒmen Ngôi thứ nhất số nhiều (chúng 

tôi/chúng ta…) 

我们一起去购物吧。 

Wǒmen yìqǐ qù gòuwù ba 

Chúng ta đi mua sắm nhé. 

你们 nǐmen Ngôi thứ hai số nhiều (các bạn, 

các anh…) 

你们喜欢吃中餐吗？ 

Nǐmen xǐhuān chī zhōngcān 

ma? 

Các bạn thích ăn món Hoa 

không? 

他们 tāmen Ngôi thứ ba số nhiều – thường 

dùng cho nam hoặc nam +nữ 

(họ, bọn họ…) 

他们正在学习汉语。 

Tāmen zhèngzài xuéxí 

Hànyǔ. 

Họ đang học tiếng Trung. 

她们 tāmen Ngôi thứ ba số nhiều – nữ (họ, 

các cô ấy…) 

她们是姐妹。 

Tāmen shì jiěmèi. 

Họ là chị em gái. 

 

●​ Đại từ chỉ thị 

Hán tự Phiên âm Ý nghĩa / Cách dùng Ví dụ 



这 zhè “Đây”, “này”, “cái này” 这是一本书。 

Zhè shì yī běn shū. 

Đây là một cuốn sách. 

那 nà “Kia”, “đó”, “cái kia” 那是一辆汽车。 

Nà shì yī liàng qìchē. 

Kia là một chiếc ô-tô. 

这/那 + 是 

+ DT 

zhè / nà 

shì… 

“Đây là… / Kia là…” 这 是一个苹果。 

(Zhè shì yī gè píngguǒ.) 

Đây là một quả táo. 

那 是谁？​

Nà shì shéi? 

Kia là ai? 

这/那 + LT 

+ DT 

zhè / nà … “(Cái) … này / kia” 这本书很有趣。 

Zhè běn shū hěn yǒuqù. 

Cuốn sách này rất thú vị. 

那两只猫很可爱。 

Nà liǎng zhī māo hěn kě'ài. 

Hai con mèo kia rất đáng yêu 



这儿 zhèr Chỗ này, ở đây 这儿 是我的家。 

Zhèr shì wǒ de jiā. 

Đây là nhà tôi. 

那儿 nàr Chỗ kia, nơi đó 那儿的风景非常壮观。 

Nàr de fēngjǐng fēicháng 

zhuàngguān. 

Phong cảnh nơi đó rất hùng 

vĩ. 

 

●​ Đại từ nghi vấn 

Hán tự Phiên âm Ý nghĩa / Cách dùng Ví dụ 

谁 shéi/shuí Ai 

(Dùng để hỏi người) 

这是谁？ 

Zhè shì shéi? 

Đây là ai? 

什么 shénme Gì, cái gì 

(Dùng để hỏi về hành động, đồ 

vật) 

你在做什么？ 

Nǐ zài zuò shénme? 

Bạn đang làm gì? 

多少 duōshǎo Bao nhiêu (lớn hơn 10) 你有多少钱？ 

Nǐ yǒu duōshǎo qián? 



(Dùng để hỏi về số lượng lớn 

hơn 10) 

Bạn có bao nhiêu tiền? 

几 jǐ Mấy, bao nhiêu (ít hơn 10) 

(Dùng để hỏi về số lượng ít 

hơn 10) 

你有几个苹果？ 

Nǐ yǒu jǐ gè píngguǒ? 

Bạn có mấy quả táo? 

什么时候 shénme 

shíhou 

Khi nào, lúc nào 

(Dùng để hỏi về thời gian) 

你什么时候回来？ 

Nǐ shénme shíhou huílái? 

Khi nào bạn quay lại? 

哪里 / 哪儿 nǎlǐ / nǎr Ở đâu 

(Dùng để hỏi vị trí) 

你住在哪里？ 

Nǐ zhù zài nǎlǐ? 

Bạn sống ở đâu? 

为什么 wèishénme Tại sao 

(Dùng để hỏi về nguyên nhân) 

你为什么迟到？ 

Nǐ wèishénme chídào? 

Tại sao bạn đến muộn? 

怎么 zěnme Như thế nào, bằng cách nào 

(Dùng để hỏi về cách thức) 

你怎么去学校？ 

Nǐ zěnme qù xuéxiào? 

Bạn đi đến trường bằng cách 

nào? 



哪个 nǎge Cái nào 

(Dùng để hỏi lựa chọn trong 

nhiều phương án) 

你喜欢哪个？ 

Nǐ xǐhuān nǎge? 

Bạn thích cái nào? 

 

2.​ Chữ số  
●​ Diễn tả thời gian: (thứ tự: giờ-phút-giây / năm-tháng-ngày / thứ) 

Ví dụ:  

●​ 6小时34分钟 (6 xiǎoshí 34 fēnzhōng) – 6 giờ 34 phút 

●​ 2023年9月10日 (2023 nián 9 yuè 10 rì) – 10/09/2023 

●​ 今天是星期一。(Jīntiān shì xīngqī yī.) – Hôm nay là thứ Hai 

●​ Diễn tả tuổi  

Ví dụ:  

●​ 他今年22岁。(Tā jīnnián èr-shí-èr suì.) – Anh ấy năm nay 22 tuổi 

 

●​ Diễn tả số tiền 

Ví dụ:  

●​ 10块 (shí kuài) – 10 tệ 

●​ 五毛 (wǔ máo) – 5 hào 

●​ Đọc dãy số (số nhà, điện thoại, CMND… đọc từng chữ số; “1” thường đọc “yāo”) 

Ví dụ:  

●​ 我电话是56290001。(Wǒ de diànhuà shì wǔ liù èr jiǔ líng líng líng yāo.) – SĐT tôi: 

56290001 

 

3.​ Lượng từ 

Cách dùng Cấu trúc Ví dụ 

Sau số đếm Số + Lượng từ + Danh từ 3块蛋糕 

sān kuài dàngāo 



3 cái bánh 

Sau “这” ”那” ”几” 这 / 那 / 几 + Lượng từ + Danh 

từ 

那些年 

nà xiē nián 

Những năm ấy 

 
4.​ Phó từ 
●​ Phủ định 

 

Phó 
từ 

Pinyin Ý nghĩa Cách dùng Ví dụ 

不 bù “không” Phủ định hiện tại / tương 

lai, hoặc phủ định sự thật 

hiển nhiên 

我不是歌手。 

Wǒ bú shì gēshǒu. 

Tôi không phải ca sĩ. 

都 不 

+ V 

dōu bù “đều 

không” 

Phủ định toàn bộ tập 

hợp 

我们都不是越南人。 

Wǒmen dōu bù shì 

Yuènánrén. 

Chúng tôi đều không 

phải người Việt Nam. 

不 都 

+ V 

bù dōu “không 

phải ai/cái 

gì cũng…” 

Phủ định một phần 我们不都是越南人。 

Wǒmen bù dōu shì 

Yuènánrén. 



Chúng tôi không phải 

ai cũng là người Việt 

Nam. 

没 méi “không” (đã 

không) 

Phủ định hành động quá 

khứ 

昨天我没去超市。 

Zuótiān wǒ méi qù 

chāoshì. 

Hôm qua tôi không đi 

siêu thị. 

 

●​ Mức độ  

 

Phó 
từ 

Pinyin Ý nghĩa Cách dùng Ví dụ 

很 hěn “rất” Đặt trước tính từ / động 

từ cảm xúc 

她很高兴。 

Tā hěn gāoxìng. 

Cô ấy rất vui. 

太 tài “quá, lắm” Nhấn mạnh vượt mức 

bình thường; thường 

kèm 了 

太晚了！ 

Tài wǎn le! 

Muộn quá rồi! 

 

●​ Phạm vi  

 



Phó 
từ 

Pinyin Ý nghĩa Cách dùng Ví dụ 

都 dōu “đều” Nhấn mạnh toàn bộ 

phạm vi 

我们都是越南人。 

Wǒmen dōu shì 

Yuènánrén. 

Chúng ta đều là người 

Việt Nam. 

 

5.​ Liên từ  
 

Liên 
từ 

Pinyin Nghĩa Cách dùng Ví dụ 

和 hé “và / với” Nối hai danh từ, chủ ngữ, hoặc 

động từ đơn (không liên kết hai 

mệnh đề) 

我和你 

Wǒ hé nǐ 

Tôi và bạn 

 

6.​ Giới từ  
 

Giới 
từ 

Pinyin Nghĩa Mẫu cấu trúc Ví dụ 

在 zài “đang / ở” S + 在 + Địa điểm + V + … 

(“Ai làm gì, ở đâu”) 

她在吃米饭。 

Tā zài chī mǐfàn. 



Cô ấy đang ăn cơm. 

 

7.​ Trợ động từ 
 

Trợ 
động 

từ 

Pinyin Nghĩa Cách dùng Ví dụ 

会 huì biết (qua 

học hỏi) 

Diễn tả kỹ năng đã rèn 

luyện 

他会做饭。 

Tā huì zuòfàn. 

Anh ấy biết nấu ăn. 

能 néng có thể Chỉ khả năng tự thân, 

điều kiện khách quan 

他能开车。 

Tā néng kāichē. 

Anh ấy có thể lái xe. 

 

8.​ Trợ từ  
 

Loại Trợ từ Pinyin Chức năng / Mẫu câu Ví dụ 



Kết cấu 的 de Dùng để nối giữa định ngữ và trung 

tâm ngữ 

Cấu trúc: Định ngữ + 的 + Danh từ 

●​ Định ngữ: Thành phần đứng 

trước & bổ nghĩa cho danh 

từ/ngữ danh từ, dùng để miêu 

tả & hạn chế. 

●​ Trung tâm ngữ: Là đối tượng 

được nhắc chính đến trong 

cụm danh từ. 

我的衣服 

Wǒ de yīfu 

Quần áo của tôi 

Ngữ khí 了 le Cuối câu ⇒ khẳng định sự việc đã xảy 

ra / thay đổi trạng thái 

他去学校了。 

Tā qù xuéxiào le. 

Anh ấy đến 

trường rồi. 

吗 ma Cuối câu hỏi Có / Không 他是学生吗？ 

Tā shì xuéshēng 

ma? 

Cậu ấy là học 

sinh phải không? 

呢 ne Cuối câu: làm dịu giọng / hỏi lược bớt 

phần lặp 

你在哪儿呢？ 

Nǐ zài nǎr ne? 

Bạn đang ở đâu 

vậy? 

 



9.​ Câu trần thuật  
●​ Câu khẳng định  

 

Hán tự Cách dùng Ví dụ 

是 (shì) Dùng để xác định danh tính hoặc 

trạng thái. 

明天是星期一 

Míngtiān shì xīngqīyī 

Ngày mai là thứ hai 

喜欢 (xǐhuān) 

吃 (chī) 

Câu khẳng định với động từ chỉ 

hành động 

我喜欢他 

Wǒ xǐhuān tā 

Tôi thích anh ta 

很 (hěn) Câu khẳng định với phó từ chỉ 

mức độ 

天气很热 

Tiānqì hěn rè 

Thời tiết rất nóng 

 

●​ Câu phủ định  

 

Hán tự Cách dùng Ví dụ 

不 不 (bù) dùng để phủ định sự thật 

hiện tại hoặc tương lai. 

他不是我的哥哥 

Tā bú shì wǒ de gēgē 

Anh ấy không phải anh trai tôi 



没 没 (méi) dùng để phủ định hành 

động trong quá khứ hoặc phủ 

định việc đã xảy ra. 

她没去看电视剧 

Tā méi qù kàn diànshìjù 

Cô ấy đã không đi xem phim 

truyền hình 

 

10.​Câu nghi vấn  
 

Từ dùng để hỏi Cách dùng Ví dụ câu hỏi 

吗 (ma) Đặt cuối câu để biến câu 

khẳng định thành câu hỏi 

这是你的书吗？ 

Zhè shì nǐ de shū ma? 

Đây là sách của bạn à? 

呢 (ne) Dùng để hỏi lại (câu rút gọn) 我是老师，你呢？ 

Wǒ shì lǎoshī, nǐ ne? 

Tôi là giáo viên, còn bạn? 

 

11.​Câu cầu khiến 
 

Từ dùng để cầu 
khiến 

Cách dùng Ví dụ câu hỏi 

请 (qǐng) Dùng để biểu thị sự mời, xin 

phép, hoặc yêu cầu lịch sự; 

请进 

qǐng jìn 



được đặt trước nhất trong 

câu. 

1. Dùng để mời ai làm gì đó 

2. Dùng để yêu cầu lịch sự 

3. Dùng trong câu nhờ vả 

Mời vào 

请你帮我拿一下那个东西。 

Qǐng nǐ bāng wǒ ná yīxià nàge 

dōngxi. 

Xin bạn giúp tôi lấy cái đó một 

chút. 

 

12.​Câu cảm thán  
 

Từ dùng để 
cảm thán 

Cách dùng Cấu trúc Ví dụ câu hỏi 

太 (tài) Trong tiếng Trung, 太 

(tài) là phó từ chỉ mức 

độ, thường mang 

nghĩa "quá", "rất" hoặc 

"cực kỳ". 

太 + Tính từ + 了 太漂亮了！ 

tài piàoliang le! 

Đẹp quá đi! 

太 + Động từ 我太喜欢这部电影了 

Wǒ tài xǐhuān zhè bù 

diànyǐng le! 

Tôi rất thích bộ phim này! 

不太 + Tính 

từ/Động từ 

今天我不太累。 

Jīntiān wǒ bú tài lèi. 



Hôm nay tôi không quá 

mệt. 

 

13.​Trạng thái của hành động  
 

Từ dùng để chỉ 
trạng thái của 

hành động 

Cách dùng Cấu trúc Ví dụ câu hỏi 

在……呢 Được dùng để 

diễn tả hành động 

đang diễn ra tại 

thời điểm nói. 

Đây là một dạng 

câu tiếp diễn, 

tương tự như thì 

hiện tại tiếp diễn 

trong tiếng Anh. 

Chủ ngữ + 在 + 

Động từ + Tân 

ngữ + 呢 

我在看书呢。 

Wǒ zài kànshū ne. 

Tôi đang đọc sách. 

他们在吃饭呢。 

Tāmen zài chīfàn ne. 

Họ đang ăn cơm. 

 

14.​Các câu dạng đặc biệt trong tiếng Trung HSK 1 

(1) Câu với “有” (yǒu) – Dùng để nói về sự sở hữu 

Ví dụ: 

一个星期有7日。 

Yí gè xīngqī yǒu qī rì. 

→ Một tuần có 7 ngày. 

(2) Mẫu câu “是……的” – Dùng để nhấn mạnh một yếu tố nhất định trong câu nói về quá 

khứ, ví dụ như thời gian, địa điểm hay cách thức. 

Ví dụ: 



●​ Nhấn mạnh thời gian: 我是昨天回来的。 Wǒ shì zuótiān huílái de. - Tôi về từ hôm 

qua. 

●​ Nhấn mạnh Địa điểm: 这是在北京买的。Zhè shì zài Běijīng mǎi de. - Đây là đồ mua 

ở Bắc Kinh. 

●​ Nhấn mạnh phương thức: 他是开车来的。Tā shì kāichē lái de. Anh ấy lái xe đến đây. 

 

 


